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	TT
	NỘI DUNG
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	KÝ NHẬN

	MÔN BÓNG BÀN

	1
	ĐƠN NAM

(18 - 45)
	Nhất: Phạm Khắc Tâm
	CĐ CS Văn hóa TT& DL
	

	
	
	Nhì: Trần Quốc Hưng
	CĐ Sở KH&CN
	

	
	
	Ba:Vũ Đức Tảm
	CĐ Viện Kiểm soát
	

	
	
	Ba: Đoàn Văn Thành
	CĐ Tỉnh đoàn
	

	2
	ĐÔI NAM

(18 - 45)
	Nhất: Vũ Khắc Tâm
	CĐ Sở VH TT&DL
	

	
	
	Vũ Đại Dương
	
	

	
	
	Nhì: Nguyễn Anh Tâm
	CĐ Sở KH&CN
	

	
	
	Trần Quốc Hưng
	
	

	
	
	Ba:   Vũ Đức Tâm
	CĐ Viện Kiểm sát
	

	
	
	Trần Văn Hiển
	
	

	
	
	Ba:   Hoàng Kim Thanh
	CĐ Ngành Thuế HD
	

	
	
	 Nguyễn Anh Nam
	
	

	3
	ĐƠN NAM

TRÊN 46
	Nhất: Nguyễn Văn Hải
	CĐ Ngành Thuế HD
	

	
	
	Nhì: Vũ Thành Long
	CĐ Báo HD
	

	
	
	Ba: Vũ Hữu Kẹo
	CĐ Hội Cựu Chiến binh
	

	
	
	Ba: Vũ Văn Nán
	CĐ Ngành Thuế HD
	

	4
	ĐÔI NAM

TRÊN 46
	Nhất: Phạm Văn Hạnh
	CĐ Ngành Thuế HD
	

	
	
	Nguyễn Văn Hải
	
	

	
	
	Nhì: Phạm Tiến Bình
	CĐ Đài phát thanh TH
	

	
	
	     Nguyễn Ngọc trung
	
	

	
	
	Ba:   Nguyễn Thiện Phán
	CĐ Tòa Án tỉnh
	

	
	
	    Nguyễn Khắc Trung
	
	

	
	
	Ba:   Trần Đình Hà
	CĐ Báo HD
	

	
	
	Trần Anh Tuấn
	
	


	MÔN CẦU LÔNG

	1
	ĐÔI NAM

(18 - 45)
	Nhất: Phạm Hữu Huy
	CĐ Sở KH&CN
	

	
	
	Nguyễn Văn Tiến
	
	

	
	
	Nhì: Bùi Văn Đức
	CĐ Sở VHTT&DL
	

	
	
	         Phạm Minh Quý
	
	

	
	
	Ba:   Nguyễn Ngọc Quỳnh
	CĐ Ngành Thuế HD
	

	
	
	Lê Văn Hòa
	
	

	
	
	Ba:   Lê Hồng trung
	CĐ Sở KH&CN
	

	
	
	Nguyễn Văn Lương
	
	

	2
	ĐÔI NỮ
(18 - 40)
	Nhất: Nguyễn Thị Tuyết
	CĐ Bảo trợ XH
	

	
	
	Phạm Thị Hà
	
	

	
	
	Nhì: Vũ Thị Tâm
	CĐ Ban Tuyên Giáo
	

	
	
	      Nguyễn Thị Hương   
	
	

	
	
	Ba:   Lê Thị Liên
	CĐ Trường Chính trị tỉnh
	

	
	
	Phạm Thị Thanh Xuân
	
	

	
	
	Ba:   Lưu Thị Trang
	CĐ TT Dịch vụ việc làm
	

	
	
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	
	

	3
	ĐÔI 

NAM - NỮ

(18 - 45)
	Nhất: Nguyễn Văn Tiến
	CĐ Sở KH&CN
	

	
	
	Trần Thị Thuận
	
	

	
	
	Nhì: Lê Hồng Trung
	CĐ Sở KH&CN
	

	
	
	         Phạm Thị Liên
	
	

	
	
	Ba:   Ninh Văn Phương
	CĐ Ban tuyên giáo
	

	
	
	Vũ Thị Tâm
	
	

	
	
	Ba:   Hoàng Hữu Hiển
	CĐ Đoàn TN
	

	
	
	Nguyễn Bình Thanh
	
	

	4
	ĐÔI NAM

TRÊN 46
	Nhất: Kiều Xuân Thao
	CĐ Ngành Thuế HD
	

	
	
	Nguyễn Văn Diểm
	
	

	
	
	Nhì: Nguyễn Quang Hùng
	CĐ Ngành Thuế HD
	

	
	
	         Đặng Minh Cung
	
	

	
	
	Ba:   nguyễn Viết Hòa
	CĐ VP Tỉnh ủy
	

	
	
	Nguyễn Đình Bộ
	
	

	
	
	Ba:   Đặng Đình Chiến
	CĐ trường Chính trị tỉnh
	

	
	
	Nguyễn Đăng Phương
	
	

	5
	ĐÔI NỮ

TRÊN 41
	Nhất: Nguyễn Thị Hà
	CĐ kho bạc NN
	

	
	
	Đào Thị Ngân
	
	

	
	
	Nhì: Lê Thị Tuyết
	CĐ Dự trữ NN
	

	
	
	         Nguyễn Thị Nhung
	
	

	
	
	Ba:   Trần Thị Thuận
	CĐ Sở KH&CN
	

	
	
	Phạm Thị Liên
	
	


Môn Cờ Tướng

	
	Nhất: Nguyễn Văn Quý
	CĐ Cục Thi hành án DS
	

	
	Nhì: Vũ Đình Tiến
	CĐ Sở TN&MT
	

	
	Ba:   Nguyễn Văn Quán
	CĐ Thanh tra NN Tỉnh
	

	
	Ba:   Vũ Quang Vinh
	CĐ Viện Kiểm sát ND tỉnh
	


